
Trung tâm BDVH Unix Thăng Long – Fanpage: https://www.facebook.com/unixthanglong/ 

|   website: onthivip.com  |  Kênh Youtube: UnixTL   CSKH (zalo): 081.234.2211   

1 | Ths. Lê Việt – THPT Thăng Long, Hà Nội – Phone: 0835221183 - Ôn thi cam kết điểm số 

 

 
BÀI TẬP VẬN DỤNG VẬN DỤNG CAO – BÀI TOÁN THỰC TẾ 

LÝ THUYẾT VỀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP 

a. Giao của hai tập hợp 

 Tập hợp gồm các phần tử thuộc cả hai tập hợp S và T gọi là giao của hai tập hợp S

và T , ký hiệu là S T . 

 |S T x x S x T =     
 

 
b. Hợp của hai tập hợp:  

 Tập hợp gồm các phần tử thuộc tập hợp S  hoặc T tập hợp gọi là hợp của hai tập hợp S  

và T , ký hiệu S T . 

 |S T x x S x T =    . 

 

 
c. Hiệu của hai tập hợp:  

 Hiệu của hai tập hợp S và T là tập hợp gồm các phần tử 

thuộc tập hợp S mà không thuộc tập hợp T , ký hiệu \S T . 

 \ |S T x x S x T=    . 

 

 Nếu T là tập con của tập hợp S , thì \S T  còn được gọi là 

Phần bù của T trong S . Ký hiệu là sC T  
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d. Công thức liên hệ số phần tử: 

( ) ( ) ( ) ( )n A B n A n B n A B = + −   

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )n A B C n A n B n C n A B n A C n B C n A B C  = + + −  −  −  +    

Câu 1: Cho hai tập hợp  2 1;  2 5M m m= − + và  1;  7N m m= + +  (với m là tham số thực). Tổng tất 

cả các giá trị của m để hợp của hai tập hợp M và N  là một đoạn có độ dài bằng 10 là 

Lời giải 

Nhận thấy ,M N  là hai đoạn cùng có độ dài bằng 6, nên để M N  là một đoạn có độ dài bằng 

10 thì ta có các trường hợp sau: 

*   ( )2 1 1 2 5 4;2 1m m m m−  +  +   −  

Khi đó  2 1; 7M N m m = − + , nên M N  là một đoạn có độ dài bằng 10 khi: 

( ) ( )7 2 1 10 2m m m+ − − =  = −  (thỏa mãn ( )1 ). 

*   ( )2 1 7 2 5 2;8 2m m m m−  +  +    

Khi đó  1;2 5M N m m = + + , nên M N  là một đoạn có độ dài bằng 10 khi: 

( ) ( )2 5 1 10 6m m m+ − + =  =  (thỏa mãn ( )2 ). 

Vậy tổng tất cả các giá trị của m để hợp của hai tập hợp M và N  là một đoạn có độ dài bằng 10 

là 2 6 4− + = . 

Câu 2: Cho hai tập hợp ( 1 ;  5]A m= − , (3 ;  2020 5 )B m= −  và A, B khác rỗng. Có bao nhiêu giá trị 

nguyên của m để \A B =? 

Lời giải 

Vì ,A B  là hai tập hợp khác rỗng, nên ta có điều kiện: 

6
1 5

62017
3 2020 5

5

m
m

m
m m


−  

   
 −  



. 

Để \A B =  thì A B  ta có điều kiện: 
3 1 4

4 403
5 2020 5 403

m m
m

m m

 −  
    

 −  
. 

Kết hợp điều kiện, 4 6.m   

Vậy có 2 giá trị nguyên của m thỏa mãn. 

Câu 3: Cho hai tập khác rỗng ( –1;4A m= , ( )–2;2 2B m= +  với m . Xác định m  để A B  . 

Lời giải 
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Điều kiện: 
1 4

2 5
2 2 2

m
m

m

− 
 −  

−  +
. 

Ta có 
2 2 1

3
4 2

m m
A B m

+  −
 =   −

 −
. 

Vậy 
2 5

2 5
3

m
A B m

m

−  
   −  

 −
. 

Câu 4: Cho hai tập hợp ( )4;18= +A m  và ( 2;2 10= +B m  khác tập hợp rỗng ( m  là tham số). Tìm tất 

cả các giá trị thực của tham số m  để B A . 

Lời giải 

Để hai tập hợp A , B  khác rỗng thì 

4 18 14

2 2 10 2 8

+   
 

 +  − 

m m

m m

14

4


 

 −

m

m
4 14−  m . ( )1  

Ta có B A  
4 2 2

2
2 10 18 4

+   − 
    − 

+   

m m
m

m m
. ( )2  

Từ ( )1 và ( )2 , suy ra 4 2−   −m  thỏa mãn đề bài. 

Câu 5: Cho tập ( )3;A = + ,  ,=  B x x m . Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  20;20 −m  

để tập hợp ( )\A B   có không quá 10 phần tử? 

Lời giải 

Xét bất phương trình ( )1x m . 

Trường hợp 1: 0m  

Bất phương trình (1) có tập nghiệm T =  B = ( )\ \A B A B =  = . 

Suy ra 0m  thoả mãn yêu cầu bài toán. 

Trường hợp 2: 0m . 

Bất phương trình (1) 
0

0

   
  

−    − 

x m khi x x m

x m khi x x m
( ) ( ); ; = − −  +B m m . 

+) Với 3 \    =m A B A B ( )\A B  =  

Suy ra 0 3 m
 
thoả mãn yêu cầu bài toán. 

+) Với 3m , khi đó ( \ 3;=A B m . 

Tập hợp ( )\A B   có không quá 10 phần tử khi và chỉ khi tập hợp \A B  có không quá 10 phần 

tử là số nguyên 14 m . 

Kết hợp điều kiện suy ra 3 14  m  thoả mãn yêu cầu bài toán. 

Kết hợp trường hợp 1 và 2 suy ra 14m  . 

Mặt khác, , 20 20m m −    nên có 34 giá trị tham số m  thỏa mãn bài toán. 

Câu 6: Cho các tập hợp khác rỗng ( )18;2 7A m m= − + , ( )12;21B m= −  và ( )15;15C = − . Có bao 

nhiêu giá trị nguyên của tham số m  để \A B C . 

Lời giải 

+) Để ,A B  là các tập hợp khác rỗng 
18 2 7 25

25 33
12 21 33

m m m
m

m m

−  +  − 
   −   

−   
. 

+) TH1: 2 7 12 19m m m+  −   − . 
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Ta có ( )\ 18;2 7A B m m= − + . \A B C
18 15 3

3 4
2 7 15 4

m m
m

m m

−  −  
     

+   
 (Loại). 

+) TH2: 12 2 7 21 19 7m m m−  +  −   . 

Ta có ( \ 18; 12A B m m= − − . 
18 15 3

\ 3 27
12 15 27

m m
A B C m

m m

−  −  
      

−   
. 

Kết hợp điều kiện suy ra 3 7m  . 

+) TH3: 2 7 21 7m m+    . 

Ta có (   )\ 18; 12 21;2 7A B m m m= − −  + . 

18 15 3
\ 3 4

2 7 15 4

m m
A B C m

m m

−  −  
      

+   
 (Loại). 

Với 3 7m   thì \A B C  nên có 5 giá trị nguyên của m  thỏa mãn. 

Câu 7: Cho các tập  1;5A = − ,  : 2B x x=   ,  2: 9 0C x x=  −   và  ;2 1D m m= + . Tính 

tổng các giá trị của m sao cho ( )( )\A B C D   là một đoạn có độ dài bằng 1. 

Lời giải 

+) : 2 2 2x x x   −   . Suy ra  2;2B = −   2;5A B  = − . 

+) 
2: 9 0x x −  ( )( )

3 0

3 0 3
3 3 0

33 0

3 0

x

x x
x x

xx

x

 − 


+   − +      −−  


+ 

 

Suy ra ( ) ( ); 3 3;C = − −  +  ( )  \ 2;3A B C  = − . 

+) Vì ( ) \A B C  là một đoạn có độ dài bằng 5 nên để ( )( )\A B C D   là một đoạn có độ dài 

bằng 1 thì sẽ xảy ra các trường hợp sau: 

TH1: 
2 3

2 3 2 1 1 3
1

m
m m m

m

−  
−    +    


. 

Khi đó: ( )( )  \ ;3A B C D m  = . 

Đoạn có độ dài bằng 1 khi và chỉ khi 3 1 2m m− =  =  (Thoả mãn). 

TH2: 

2

2 2 1 3 3
1

2

m

m m m
m

 −


 −  +    
−  


. 

TH3: 
2

2 2 1 3 1 1
1 1

m
m m m

m

 −
−   +    −  

−  
. 

Khi đó: ( )( )  \ ;2 1A B C D m m  = + . 

Đoạn có độ dài bằng 1 khi và chỉ khi 2 1 1 0m m m+ − =  =  (Thoả mãn). 

Vậy tổng các giá trị m thoả mãn bằng 2. 

Câu 8: Cho hai tập hợp 4;3A  và 7;B m m . Tìm m  để B A . 

Lời giải 

Điều kiện: m . 

B A  khi và chỉ khi 
7 4 3

3
3 3

m m
m

m m
. 
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Câu 9: Cho  3 3A x mx mx=  − = − ,  2 4 0B x x=  − = . Tìm m  để \B A B= . 

Lời giải 

Ta có: 3 0  − x A mx . 

2

2

=
  

= −

x
x B

x
. 

Ta có: 

0

0 0

3 3
3 32 0

\ 2
2 2

30
0

23
2

=


 =   
   =   =   −   
 
−  
  −

m

m m

m
B A B B A mm

m
m

m

. 

Câu 10: Cho m  là một tham số thực và hai tập hợp  1 2 ; 3= − +A m m ,  | 8 5=   −B x x m . Tất cả 

các giá trị m  để  =A B  là 

Lời giải 

Ta có  1 2 ; 3= − +A m m ,  )8 5 ;= − +B m . 

 =A B    
3 8 5

1 2 3

+  −

−  +

m m

m m
   

6 5

3 2




 −

m

m
   

5

6

2

3





  −


m

m

   
2 5

3 6
−  m . 

Câu 11: Cho hai tập  )1;3= −A ;  ; 3= +B a a . Với giá trị nào của a  thì  =A B  

Lời giải 

Ta có 
3 3

3 1 4

  
 =  

+  −  − 

a a
A B

a a
. 

Không nắm rõ ý nghĩa các dấu ngoặc chọn B, C,. 

D. 

Câu 12: Cho hai tập 0;5A  =   ; (2 ;3 1B a a = +  , 1a  − . Với giá trị nào của a  thì A B   

Lời giải 

Ta tìm 

5
52 5 2
2

A 13 1 0
1

131
3

1


    =  +      −   −   − −  
 −

a
a a

B a
a

aa

a

 
1 5

3 2
   −  A B a  

Câu 13: Cho 2 tập khác rỗng (  ( )1;4 ; 2;2 2 ,= − = − + A m B m m . Tìm m để A B  

Lời giải 

Với 2 tập khác rỗng A, B ta có điều kiện 
1 4 5

2 5
2 2 2 2

−   
  −   

+  −  − 

m m
m

m m
. 

1 2 1 1
1

2 2 4 2 2 4 1

−  −  −  −  
       

+  +    

m m m
A B m

m m m
. So với điều kiện 1 5 m . 
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Câu 14: Cho hai tập hợp   (   )\1 2 ; ; 2 ;=    = − −  +A x x B m m . Tìm tất cả các giá trị của m 

để A B . 

Lời giải 

 

Giải bất phương trình:    1 2 2; 1 1;2    − − x x  

   2; 1 1;2 = − − A  

Để A B  thì: 

2 2 4

2 2

11 2

1




−  
  −   −

 =−  − 

 

m m

m m

mm

m

. 

Câu 15: Cho 3 tập hợp ( ) ( )3; 1 1;2A = − −  , ( );B m= + , ( );2C m− . Tìm m để A B C   . 

Lời giải 

 
Ta đi tìm m để   =A B C  

- TH1: Nếu 2 0  m m m  thì  =B C  

   =A B C  

- TH2: Nếu 2 0  m m m  

   =A B C  

3

2 3 2

2 2

11
1

22 1

 −
  − 
   
 −  −   

m
m

m m

m
m

m

 

Vì 0m  nên 

1
0

2

2


 




m

m
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 )
1

; 2;
2

 
  =  −  + 

 
A B C m

1
2

2
     A B C m . 

Câu 16: Cho hai tập hợp ( )0;3=A  và  ; 2= +B a a , với giá trị nào của a  thì  =A B . 

Lời giải 

3 3

2 0 2

  
 =  

+   −

a a
A B

a a
. 

Câu 17: Cho hai tập hợp |1 2A x x ; ; 2 ;B m m . Tìm tất cả các giá trị của 

m  để A B . 

Lời giải 

Ta có 2; 1 1;2A , ; 2 ;B m m . 

Để A B  ta có 

Trường hợp 1: 
2 1

1

m

m
 

1

1

m

m
 1m . 

Trường hợp 2: 2m . 

Trường hợp 3: 2 2m  4m . 

Vậy 

4

2

1




 −

 =

m

m

m

 thì A B . 

Câu 18: Cho hai tập hợp  2 1;  2 5= − +M m m và  1;  7= + +N m m . Tổng tất cả các giá trị của m để hợp 

của hai tập hợp M và N  là một đoạn có độ dài bằng 10 là 

Lời giải 

Nhận thấy ,M N  là hai đoạn cùng có độ dài bằng 6, nên để M N  là một đoạn có độ dài bằng 

10 thì ta có các trường hợp sau: 

*   ( )2 1 1 2 5 4;2 1−  +  +   −m m m m  

Khi đó  2 1; 7 = − +M N m m , nên M N  là một đoạn có độ dài bằng 10 khi: 

( ) ( )7 2 1 10 2+ − − =  = −m m m . 

*   ( )2 1 7 2 5 2;8 2−  +  +  m m m m  

Khi đó  1;2 5 = + +M N m m , nên M N  là một đoạn có độ dài bằng 10 khi: 

( ) ( )2 5 1 10 6+ − + =  =m m m . 

Vậy Tổng tất cả các giá trị của m để hợp của hai tập hợp M và N  là một đoạn có độ dài bằng 

10 là 2 6 4− + = . 

Câu 19: Cho hai tập hợp ( 1 ;  5]= −A m , (3 ;  2020 5 )= −B m  và A, B khác rỗng. Có bao nhiêu giá trị 

nguyên của m để \ =A B ? 

Lời giải 

Vì ,A B  là hai tập hợp khác rỗng, nên ta có điều kiện: 
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6
1 5

62017
3 2020 5

5


−  

   
 −  



m
m

m
m m

. 

Để \ =A B  thì A B  ta có điều kiện: 
3 1 4

4 403
5 2020 5 403

 −  
    

 −  

m m
m

m m
. 

Kết hợp điều kiện, 4 6. m  

Vậy có 2 giá trị nguyên của m thỏa mãn. 

Câu 20: Cho hai tập hợp  )3 6 ;  4= −P m  và ( )2 ;  1= − +Q m , m . Tìm m  để \ =P Q . 

Lời giải 

Vì ,  P Q  là hai tập hợp khác rỗng, nên ta có điều kiện: 

10
3 6 4 10

33
1 2 3

3


−   

  −   
+  −   −

m m
m

m
m

 

Để \ = P Q P Q  

4
3 6 2

33
1 4

3


−  −  

    
+   

m m
m

m
m

 

Kết hợp với điều kiện ta có 
10

3
3

 m . 

Câu 21: Cho tập hợp  4;7=A  và  2 3 1;3 5= + − − +B a b a b  với , a b . Khi =A B  thì giá trị biểu 

thức 2 2= +M a b  bằng? 

A. 2 . B. 5 . C. 13 . D. 25 . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có  4;7=A ,  2 3 1;3 5= + − − +B a b a b . Khi đó: 

=A B
2 3 1 4

3 5 7

+ − =
 

− + =

a b

a b
 

2 3 5

3 2

+ =
 

− =

a b

a b

1

1

=
 

=

a

b
2 2 2 = + =M a b . 

Câu 22: Cho hai tập hợp ( 1 ;  5]A m= − , (3 ;  2020 5 )B m= −  và A, B khác rỗng. Có bao nhiêu giá trị 

nguyên của m để \A B =? 

Lời giải 

Vì ,A B  là hai tập hợp khác rỗng, nên ta có điều kiện: 

6
1 5

62017
3 2020 5

5

m
m

m
m m


−  

   
 −  



. 

Để \A B =  thì A B  ta có điều kiện: 
3 1 4

4 403
5 2020 5 403

m m
m

m m

 −  
    

 −  
. 

Kết hợp điều kiện, 4 6.m   

Vậy có 2 giá trị nguyên của m thỏa mãn. 

Câu 23: Cho tập hợp ( );1A = − , )2 3;B m= − + . Có bao nhiêu giá trị nguyên của m  để A B = . 

Lời giải 

Để 2 21 3 4 0 2 2A B m m m =   −  −  −   . 
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Do  2; 1;0;1;2m m   − − . 

Câu 24: Cho các tập hợp khác rỗng ( );A m= − ,  3 1; 33B m m= − + . Tìm m  để C A B  . 

Lời giải 

Ta có: ( )  )\ ; ;C A m m= − = +  . 

C A B  3 3m m +   
3

2
m  − . 

Câu 25: Cho các tập hợp  3 3A x mx mx=  − = − ,  2 4 0B x x=  − = . Tìm m  để 

\B A B= . 

Lời giải 

Ta có: 3 3 3 0mx mx mx− = −  −  . 

2
2

4 0
2

x
x

x

=
− =  

= −
 2;2B = − . 

Ta có: \B A B= B A  =

0

0

3
2

0

3
2

m

m

m

m

m

=


 
 

  
 

  −

0

3
0

2

3
0

2

m

m

m

=

  

 

−  


3 3

2 2
m −   . 

Câu 26: Cho tập hợp  1;2A =  và tập hợp ( ) 2 2 2 8 0B x x m x m=  + + − − = . Có bao nhiêu giá trị 

nguyên của tham số m  sao cho B A . 

Lời giải 

Ta có: ( ) ( )( )2
2

2 2 8 0 2 4 0
4

x
x m x m x x m

x m

=
+ + − − =  − + + =  

= − −
 2; 4B m = − − . 

Giả thiết: B A  
4 1 5

4 2 6

m m

m m

− − = = − 
  

− − = = − 
 (thỏa mãn). 

Vậy có 2  giá trị thỏa mãn. 

Câu 27: Cho khoảng ( )1; 7A m= +  và nửa khoảng  )2 3;13B m= +  ( m  là tham số). Gọi S  là tập hợp tất 

cả các số nguyên m  sao cho ( )1;13A B = . Tổng các phần tử của tập hợp S  là 

Lời giải 

Điều kiện đối với m  để tồn tại khoảng A  và nửa khoảng B  là 
7 1

2 3 13

m

m

+ 


+ 
6 5m−    ( )* . 

Khi đó 

( )1;13A B =

2 3 1

2 3 7

7 13

m

m m

m

+ 


 +  +
 + 

1

4

6

m

m

m

 −


 
 

1 4m−   . 

Kết hợp ( )* , ta được 1 4m−   . 

Vì m  nên tập hợp các số nguyên m  thỏa mãn yêu cầu của bài toán là  0;1;2;3;4S = . 

Vậy tổng các phần tử của tập hợp S  bằng 10 . 



Trung tâm BDVH Unix Thăng Long – Fanpage: https://www.facebook.com/unixthanglong/ 

|   website: onthivip.com  |  Kênh Youtube: UnixTL   CSKH (zalo): 081.234.2211   

10 | Ths. Lê Việt – THPT Thăng Long, Hà Nội – Phone: 0835221183 - Ôn thi cam kết điểm số 

 

Câu 28: Cho các tập hợp khác rỗng ( )18;2 7A m m= − + , ( )12;21B m= −  và ( )15;15C = − . Có bao 

nhiêu giá trị nguyên của tham số m  để \A B C . 

Lời giải 

+) Để ,A B  là các tập hợp khác rỗng 
18 2 7 25

25 33
12 21 33

m m m
m

m m

−  +  − 
   −   

−   
. 

+) TH1: 2 7 12 19m m m+  −   − . 

Ta có ( )\ 18;2 7A B m m= − + . \A B C
18 15 3

3 4
2 7 15 4

m m
m

m m

−  −  
     

+   
 (Loại). 

+) TH2: 12 2 7 21 19 7m m m−  +  −   . 

Ta có ( \ 18; 12A B m m= − − . 
18 15 3

\ 3 27
12 15 27

m m
A B C m

m m

−  −  
      

−   
. 

Kết hợp điều kiện suy ra 3 7m  . 

+) TH3: 2 7 21 7m m+    . 

Ta có (   )\ 18; 12 21;2 7A B m m m= − −  + . 

18 15 3
\ 3 4

2 7 15 4

m m
A B C m

m m

−  −  
      

+   
 (Loại). 

Với 3 7m   thì \A B C  nên có 5 giá trị nguyên của m  thỏa mãn. 

Câu 29: Cho các tập  1;5A = − ,  : 2B x x=   ,  2: 9 0C x x=  −   và  ;2 1D m m= + . Tính 

tổng các giá trị của m sao cho ( )( )\A B C D   là một đoạn có độ dài bằng 1. 

Lời giải 

+) : 2 2 2x x x   −   . Suy ra  2;2B = −   2;5A B  = − . 

+) 
2: 9 0x x −  ( )( )

3 0

3 0 3
3 3 0

33 0

3 0

x

x x
x x

xx

x

 − 


+   − +      −−  


+ 

 

Suy ra ( ) ( ); 3 3;C = − −  +  ( )  \ 2;3A B C  = − . 

+) Vì ( ) \A B C  là một đoạn có độ dài bằng 5 nên để ( )( )\A B C D   là một đoạn có độ dài 

bằng 1 thì sẽ xảy ra các trường hợp sau: 

TH1: 
2 3

2 3 2 1 1 3
1

m
m m m

m

−  
−    +    


. 

Khi đó: ( )( )  \ ;3A B C D m  = . 

Đoạn có độ dài bằng 1 khi và chỉ khi 3 1 2m m− =  =  (Thoả mãn). 

TH2: 

2

2 2 1 3 3
1

2

m

m m m
m

 −


 −  +    
−  


. 

TH3: 
2

2 2 1 3 1 1
1 1

m
m m m

m

 −
−   +    −  

−  
. 

Khi đó: ( )( )  \ ;2 1A B C D m m  = + . 

Đoạn có độ dài bằng 1 khi và chỉ khi 2 1 1 0m m m+ − =  =  (Thoả mãn). 
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Vậy tổng các giá trị m thoả mãn bằng 2. 

Câu 30: Cho các tập ( ) 2 2: 2 1 0A x x m x m m=  − + + +  ,  2 1;3B m= −  là các tập khác   và tập 

 : 3C x x=   , ( 0;4D = . Số các giá trị nguyên của m sao cho ( ) ( )A B C D   ? 

Lời giải 

+) ( ) ( )( )2 2: 2 1 0 1 0x x m x m m x m x m − + + +   − − −   

1
1

1

x m

x m
m x m

x m

x m

x m




=
 
    +

 +



  +

. Suy ra:  ; 1A m m= + . 

+) Vì 2 1 3 2B m m −    . 

+) : 3 3 3x x x   −   . Suy ra: ( )3;3C = − ( 3;4C D  = − . 

+) Với 2m   thì 1 3m+  . Do đó ta xét 2 trường hợp: 

TH1: 2 1 1m m m−    . Khi đó:  ; 1A B m m = + . 

Ta có: ( ) ( )   ( 
3

; 1 3;4 3 3
1 4

m
A B C D m m m

m

 −
    +  −   −  

+ 
. 

Kết hợp  1, 2; 1;0;1m m m    − −  (1). 

TH2: 2 1 1m m m−    . Khi đó:  2 1; 1A B m m = − + . 

Ta có: ( ) ( )   ( 
2 1 3

2 1; 1 3;4 1 3
1 4

m
A B C D m m m

m

−  −
    − +  −   −  

+ 
. 

Kết hợp  1 2, 2m m m      (2). 

Từ (1) và (2) suy ra  2; 1;0;1;2m − − . Vậy có 5 giá trị m  nguyên thoả mãn yêu cầu bài toán. 

Câu 31: Cho tập ( )3;A = + ,  ,=  B x x m . Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  20;20 −m  

để tập hợp ( )\A B   có không quá 10 phần tử? 

Lời giải 

Xét bất phương trình ( )1x m . 

Trường hợp 1: 0m  

Bất phương trình (1) có tập nghiệm T =  B = ( )\ \A B A B =  = . 

Suy ra 0m  thoả mãn yêu cầu bài toán. 

Trường hợp 2: 0m . 

Bất phương trình (1) 
0

0

   
  

−    − 

x m khi x x m

x m khi x x m
( ) ( ); ; = − −  +B m m . 

+) Với 3 \    =m A B A B ( )\A B  =  

Suy ra 0 3 m
 
thoả mãn yêu cầu bài toán. 

+) Với 3m , khi đó ( \ 3;=A B m . 
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Tập hợp ( )\A B   có không quá 10 phần tử khi và chỉ khi tập hợp \A B  có không quá 10 phần 

tử là số nguyên 14 m . 

Kết hợp điều kiện suy ra 3 14  m  thoả mãn yêu cầu bài toán. 

Kết hợp trường hợp 1 và 2 suy ra 14m  . 

Mặt khác, , 20 20m m −    nên có 34 giá trị tham số m  thỏa mãn bài toán. 

Câu 32: Cho các tập hợp ( );A m= −  và  3 1;3 3B m m= − + . Tìm m  để 

a) A B =  

b) B A  

c) A C B  

d) C A B    

Lời giải 

Ta có biểu diễn trên trục số các tập A  và B  trên hình vẽ 

 

 

a) Ta có A B =
1

3 1
2

m m m  −    

Vậy 
1

2
m   là giá trị cần tìm. 

b) Ta có 
3

3 3
2

B A m m m  +    −  

Vậy 
3

2
m  −  là giá trị cần tìm. 

c) Ta có ( ) ( );3 1 3 3;C B m m= − −  + +  

Suy ra 
1

3 1
2

A C B m m m   −    

Vậy 
1

2
m   là giá trị cần tìm. 

d) Ta có  );C A m= + ;  3 1;3 3B m m= − + . 

Suy ra 
3

3 3
2

C A B m m m     +   −  

Vậy 
3

2
m  −  là giá trị cần tìm. 

Câu 33: Trong đợt văn nghệ chào mừng ngày 20/11, lớp 10 A  đăng kí tham gia hai tiết mục, đó là hát tốp 

ca và múa. Gọi A  là tập hợp các học sinh tham gia hát tốp ca, B  là tập hợp các học sinh tham 

gia múa, E  là tập hợp các học sinh của lớp. Mô tả các tập hợp sau đây: 

a) A B  

b) A B ; 

c) \A B ; 

d) \E A ; 
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g) \ ( )E A B . 

Lời giải 

a) A B  là tập hợp các học sinh tham gia cả hai tiết mục là hát tốp ca và múa. 

b) A B  là tập hợp các học sinh tham gia ít nhất một trong hai tiết mục là hát tốp ca hoặc 

múa. 

c) \A B  là tập hợp các học sinh tham gia hát tốp ca nhưng không tham gia múa. 

d) \E A  là tập hợp các học sinh của lớp 10 A  không tham gia hát tốp ca. 

g) \ ( )E A B  là tập hợp các học sinh của lớp 10 A  không tham gia tiết mục nào trong hai tiết 

mục hát tốp ca và múa. 

Câu 34: Giải Bóng đá vô địch thế giới World Cup 2018 được tổ chức ở Liên bang Nga gồm 32 đội. Sau 

vòng thi đấu bảng, Ban tổ chức chọn ra 16 đội chia làm 8 cặp đấu loại trực tiếp. Sau vòng đấu 

loại trực tiếp đó, Ban tổ chức tiếp tục chọn ra 8 đội chia làm 4 cặp đấu loại trực tiếp ở vòng tứ 

kết. Gọi A là tập hợp 32 đội tham gia World Cup 2018, B là tập hợp 16 đội sau vòng thi đấu 

bảng, C là tập hợp 8 đội thi đấu vòng tứ kết. 

a) Sắp xếp các tập hợp A, B, C theo quan hệ " ". 

b) So sánh hai tập hợp A C  và B C . 

c) Tập hợp \A B  gồm những đội bóng bị loại sau vòng đấu nào? 

Lời giải 

a) Ta có: A là tập hợp 32 đội tham gia World Cup 2018.  

B là tập hợp 16 đội sau vòng thi đấu bảng (chọn từ 32 đội của tập hợp A sau thi thi đấu theo 

bảng) 

Rõ ràng mỗi phần tử (mỗi đội) của tập hợp B cũng là một phần tử (một đội) của tập hợp A 

Do đó: B A  

Tương tự: Từ 16 đội của B , sau khi đấu loại trực tiếp, còn lại 8 đội vào tứ kết kí hiệu là tập 

hợp C  

Do đó: C B  

Vậy C B A  . 

b) Tập hợp A C  gồm các đội bóng vừa thuộc 32 đội tham gia 

World Cup 2018, vừa thuộc 8 đội thi đấu vòng tứ kết, chính là 8 đội của tập hợp C 

Tập hợp B C  gồm các đội bóng vừa thuộc 16 đội sau vòng thi đấu bảng, vừa thuộc 8 đội thi 

đấu vòng tứ kết, chính là 8 đội của tập hợp C 

Vậy A C B C C =  =  

c) Tập hợp \A B  gồm các đội thuộc 32 đội tham gia World Cup 2018 như̛ng không thuộc 16 

đội sau vòng thi đấu bảng. 

Vậy đó là 16 đội không vượt qua vòng thi đấu bảng. 

Nói cách khác: Tập hợp \A B  gồm các đội bóng bị loại sau vòng đấu bảng. 

Câu 35: Một cuộc khảo sát về khách du lịch thăm vịnh Hạ Long cho thấy trong 1410 khách du lịch được 

phỏng vấn có 789 khách du lịch đến thăm động Thiên Cung, 690 khách du lịch đến đảo Titop. 

Toàn bộ khách được phỏng vấn đã đến ît nhất một trong hai địa điểm trên. Hỏi có bao nhiêu 

khách du lịch vừa đến thăm động Thiên Cung vừa đến thăm đảo Titop ở vịnh Hạ Long? 

Lời giải 

Gọi A là tập hợp các khách du lịch đến thăm động Thiên Cung 

B là tập hợp các khách du lịch đến đảo Titop. 

( ) 789; ( ) 690; ( ) 1410n A n B n A B = =  =  

Biểu đồ Ven 
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Tổng số khách du lịch = Số khách đến động Thiên Cung + Số khách đến đảo Titop - Số khách 

du lịch đến cả hai địa điểm. 

( ) ( ) ( ) ( )

1410 789 690 ( )

( ) 69

 Hay n A B n A n B n A B

n A B

n A B

 = + − 

 = + − 

  =

 

Vậy có 69 khách du lịch vừa đến thăm động Thiên cung vừa đến thăm đảo Titop ở vịnh Hạ 

Long. 

Câu 36: Trong một cuộc khảo sát người tiêu dùng, trong 100 người uống cà phê được khảo sát, có 55 

người thêm đường, 65 người thêm sữa và 30 người thêm cả đường và sữa. Trong số 100 người 

đó, 

a) có bao nhiêu người thêm ít nhất đường hoặc sữa? 

b) có bao nhiêu người không thêm đường hoặc sữa? 

Lời giải 

Kí hiệu U  là tập hợp 100 người được khảo sát, A  là tập hợp người thêm đường, B  là tập hợp 

người thêm sữa (trong số 100 người đó). 

Khi đó, A B  là tập hợp người thêm cả đường và sữa, A B  là tập hợp người thêm ít nhất 

đường hoặc sữa. 

 
Theo giả thiết ta có ( ) 55, ( ) 65, ( ) 30= =  =n A n B n A B . 

a) Số người thêm ít nhất đường hoặc sữa là 

( ) ( ) ( ) ( ) 55 65 30 90.n A B n A n B n A B = + −  = + − =  

b) Số người không thêm đường hoặc sữa là ( ) ( ) 100 90 10.n U n A B−  = − =  

Câu 37: Trong số 35 học sinh của lớp 10H, có 20 học sinh thích môn Toán, 16 học sinh thích môn Tiếng 

Anh và 12 học sinh thích cả hai môn này. Hỏi lớp 10H: 

a) Có bao nhiêu học sinh thích ít nhất một trong hai môn Toán và Tiếng Anh? 

b) Có bao nhiêu học sinh không thích cả hai môn này? 

Lời giải 

Gọi A, B lần lượt là tập hợp các học sinh thích môn Toán và Tiếng 

Anh, X là tập hợp học sinh lớp 10H . 

Theo giả thiết, 

( ) 20, ( ) 16, ( ) 12, ( ) 35n A n B n A B n X= =  = =  



Trung tâm BDVH Unix Thăng Long – Fanpage: https://www.facebook.com/unixthanglong/ 

|   website: onthivip.com  |  Kênh Youtube: UnixTL   CSKH (zalo): 081.234.2211   

15 | Ths. Lê Việt – THPT Thăng Long, Hà Nội – Phone: 0835221183 - Ôn thi cam kết điểm số 

 

 
a) Nhận thấy rằng, nếu tính tổng ( ) ( )+n A n B  thì ta được số học sinh thích ít nhất một trong hai 

môn Toán và Tiếng Anh, nhựng số học sinh thích cả hai môn Toán và Tiếng Anh được tính hai 

lần. Do đó, số học sinh thích ít nhất một trong hai môn Toán và Tiếng Anh là: 

( ) ( ) ( ) ( ) 20 16 12 24 = + −  = + − =n A B n A n B n A B  

b) Trong số 35 học sinh lớp 10H, có 24 học sinh thích ít nhất một trong hai môn Toán và Tiếng 

Anh, còn lại số học sinh không thích cả hai môn này là: 35 24 11− =  (học sinh). 

Câu 38: Lớp 10 C có 45 học sinh, trong đó có 18 học sinh tham gia cuộc thi vẽ đồ họa trên máy tính, 24 

học sinh tham gia cuộc thi tin học văn phòng cấp trường và 9 học sinh không tham gia cả hai 

cuộc thi này. Hỏi có bao nhiêu học sinh của lớp 10C  tham gia đồng thời hai cuộ thị? 

Lời giải 

Gọi X là tập hợp các học sinh của lớp 10C 

A là tập hợp các học sinh tham gia cuộc thi vẽ đồ họa trên máy tính, 

B là tập hợp các học sinh tham gia cuộc thi tin học văn phòng cấp trường. 

 
Theo biểu đồ Ven ta có: ( ) 18, ( ) 24, ( ) 45= = =n A n B n X . ( )n A B  là số học sinh tham gia ít 

nhất một trong hai cuộc thi, bằng: 45 9 36− =  (học sinh) 

Mà ( ) ( ) ( ) ( ) = + − n A B n A n B n A B  (do các học sinh tham gia cả 2 cuộc thi được tính hai 

lần) 

Suy ra số học sinh tham gia cả 2 cuộc thi là: 

( ) 18 24 36 6n A B = + − =  

Vậy có 6 học sinh của lớp 10 C tham gia đồng thời hai cuộc thi. 

Câu 39: Hội khỏe Phù Đổng của trường, lớp 10A có 25 học sinh thi điền kinh, 20 học sinh thi nhảy xa và 

15 học sinh thi cả hai môn này. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu học sinh thi ít nhất một trong hai môn 

điền kinh và nhảy xa? 

Lời giải 

Kí hiệu A  và B lần lượt là tập hợp các học sinh của lớp 10A tham gia thi điền kinh và nhảy xa. 

Theo giả thiết, ( ) ( ) ( )25, 20, 15n A n B n A B= =  = . 
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Ta thấy, tổng ( ) ( )n A n B+  cho ta số học sinh thi điền kinh hoặc nhảy xa, đồng thời số bạn thi 

hai môn được tính hai lần. Do đó, số bạn thi ít nhất một trong hai môn là 

( ) ( ) ( ) ( ) 25 20 15 30n A B n A n B n A B = + −  = + − = . 

Vậy, lớp 10A có 30 em tham gia thi ít nhất một trong hai môn điền kinh và nhảy xa. 

Nhận xét: 

Nếu A  và B là hai tập hợp hữu hạn thì ( ) ( ) ( ) ( )n A B n A n B n A B = + −  . 

Đặc biệt, nếu A  và B không có phần tử chung, tức A B = , thì ( ) ( ) ( )n A B n A n B = + . 

Câu 40: Một lớp có 40  học sinh, biết rằng ai cũng đăng kí thi ít nhất một trong hai môn là cờ vua và cờ 

tướng. Có 17  em đăng kí môn cờ vua, 28  em đăng kí môn cờ tướng. Hỏi có bao nhiêu em đăng 

kí cả hai môn cờ?. 

Lời giải 

Gọi A  là tập các học sinh thi môn cờ vua. 

B  là tập các học sinh thi môn cờ tướng. 

Ta có sơ đồ Ven 

 
Từ sơ đồ Ven ta có số học sinh đăng kí cả hai môn cờ là 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 17 28 40 5n A B n A n B n A B x n A B n A n B n A B = + −   =  = + −  = + − =  

học sinh. 

Câu 41: Một lớp có 45 học sinh. Mỗi em đều đăng ký chơi ít nhất một trong hai môn: bóng đá và bóng 

chuyền. Có 35 em đăng ký môn bóng đá, 15 em đăng ký môn bóng chuyền. Hỏi có bao nhiêu em 

đăng ký chơi cả 2 môn? 

Lời giải 

Gọi A  là tập hợp các học sinh đăng ký chơi bóng đá, B  là tập hợp các học sinh đăng ký chơi 

bóng chuyền. 

Ta có số học sinh đăng ký cả 2 môn là ( ) ( ) ( ) ( ) 35 15 45 5n A B n A n B n A B = + −  = + − = . 

Câu 42: Tại vòng chung kết của một trò chơi trên truyền hình, có 100 khán giả tại trường quay có quyền 

bình chọn cho hai thí sinh A và B. Biết rằng có 85 khán giả bình chọn cho thí sinh A, 72 khán 

giả bình chọn cho thí sinh B và 60 khán giả bình chọn cho cả hai thí sinh này. Có bao nhiêu khán 

giả đã tham gia bình chọn? Có bao nhiêu khán giả không tham gia bình chọn? 

Lời giải 

Kí hiệu E  và F lần lượt là tập hợp các khán giả bình chọn cho thí sinh A và B. 
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Theo giả thiết, ( ) ( ) ( )85, 72, 60n E n F n E F= =  = . 

Ta có: ( )n E F là số khán giả đã tham gia bình chọn và 

( ) ( ) ( ) ( ) 85 72 60 97n E F n E n F n E F = + −  = + − = . 

Số khán giả không tham gia bình chọn là ( )100 100 97 3n E F−  = − = . 

Vậy, số khán giả đã tham gia bình chọn là 97 và có 3 khán giả không tham gia bình chọn. 

Câu 43: Trong số 35 học sinh của lớp 10H, có 20 học sinh thích môn Toán, 16 học sinh thích môn Tiếng 

Anh và 12 học sinh thích cả hai môn này. Hỏi lớp 10H: 

a) Có bao nhiêu học sinh thích ít nhất một trong hai môn Toán và Tiếng Anh? 

b) Có bao nhiêu học sinh không thích cả hai môn này? 

Lời giải 

Gọi  là tập hợp học sinh lớp 10H,  là tập hợp học sinh của lớp 10H thích học môn Toán,   

là tập hợp học sinh của lớp 10H thích học môn Tiếng Anh. 

Theo giả thiết, ( ) 35n  = , ( ) 20n  = , ( ) 16n  = , ( ) 12n  = . 

 

a) Nhận thấy, nếu tính tổng ( ) ( )n n +   thì ta được số học sinh lớp 10H thích môn Toán hoặc 

Tiếng Anh, nhưng số bạn thích cả hai môn được tính hai lần. Do đó, số bạn thích ít nhất một 

trong hai môn Toán và Tiếng Anh là: 

( ) ( ) ( ) ( ) 20 16 12 24n n n n =  +  −  = + − = . 

Vậy lớp 10H có 24 học sinh thích ít nhất một trong hai môn Toán và Tiếng Anh. 

b) Số học sinh lớp 10H không thích cả hai môn Toán và Tiếng Anh là: 

( ) ( ) 35 24 11n n −  = − =  

Vậy có 11 học sinh của lớp 10H không thích cả hai môn Toán và Tiếng Anh. 

Câu 44: Trong lớp 10C1 có 16 học sinh giỏi môn Toán, 15 học sinh giỏi môn Lý và 11 học sinh giỏi môn 

Hóa. Biết rằng có 9 học sinh vừa giỏi Toán và Lý, 6 học sinh vừa giỏi Lý và Hóa, 8 học sinh vừa 

giỏi Hóa và Toán, trong đó chỉ có 11 học sinh giỏi đúng hai môn. Hỏi có bao nhiêu học sinh của 

lớp 

a) Giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa. 

b) Giỏi đúng một môn Toán, Lý hoặc Hóa. 

Lời giải 
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Gọi , ,T L H  lần lượt là tập hợp các học sinh giỏi môn Toán, Lý, 

Hóa. B là tập hợp học sinh giỏi đúng hai môn. 

Theo giả thiết ta có: 

( ) ( ) ( ) ( )16, 15, 11, 11n T n L n H n B= = = =  

( ) ( ) ( )9, 6, 8n T L n L H n H T= = =  và 

a) Xét tổng ( ) ( ) ( )n HL n L H TT n  + +  thì mỗi phần tử của 

tập hợp T L H   được tính ba lần do đó ta có 

( ) ( )( ) ( ) ( ) 3T L H n T L H n Bn L n H n T+  −   = +  

Hay 

( ) ( ) 
1

( ) ( ) ( ) 4
3

n TT L Ln L HH nT H n Bn  =  + − + =  

Suy ra có 4 học sinh giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa. 

b) Xét ( ) ( )n T L n H T+  thì mỗi phần tử của tập hợp T L H   được tính hai lần do đó 

số học sinh chỉ giỏi đúng môn toán là 

( ) ( ) ( ) ( )  ( )16 9 8 4 3n T n T L n H T n T L H− + −   = − + − =  

Tương tự ta có 

Số học sinh chỉ giỏi đúng môn Lý: 

( ) ( ) ( ) ( )  ( )15 9 6 4 4n L n T L n L H n T L H− + −   = − + − =  

Số học sinh chỉ giỏi đúng môn Hóa: 

( ) ( ) ( ) ( )  ( )11 8 6 4 1n H n H T n L H n T L H− + −   = − + − =  

Suy ra số học sinh giỏi đúng một môn Toán, Lý hoặc hóa là 3 4 1 8+ + = . 

Câu 45: Lớp 10A  có 7  học sinh giỏi Toán, 5  học sinh giỏi Lý, 6  học sinh giỏi Hóa, 3  học sinh giỏi cả 

Toán và Lý, 4  học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 2  học sinh giỏi cả Lý và Hóa, 1 học sinh giỏi cả 

ba môn Toán, Lý, Hóa. Số học giỏi ít nhất một môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp 10A  là 

Lời giải 

Gọi A  là tập hợp các học sinh giỏi Toán; B  là tập hợp các học sinh giỏi Lý; C  là tập hợp các 

học sinh giỏi Hóa. 

Học sinh giỏi ít nhất một môn là tập hợp A B C  . 

Ta có ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )n A B C n A n B n C n A B n A C n B C n A B C  = + + −  −  −  +    

7 5 6 3 4 2 1 10+ + − − − + = . 

Câu 46: Lớp 10A  có 7  học sinh giỏi Toán, 5  học sinh giỏi Lý, 6  học sinh giỏi Hóa, 3  học sinh giỏi cả 

Toán và Lý, 4  học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 2  học sinh giỏi cả Lý và Hóa, 1 học sinh giỏi cả 

ba môn Toán, Lý, Hóa. Số học giỏi ít nhất một môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp 10A  là 

Lời giải 

Gọi A  là tập hợp các học sinh giỏi Toán; B  là tập hợp các học sinh giỏi Lý; C  là tập hợp các 

học sinh giỏi Hóa. 

Học sinh giỏi ít nhất một môn là tập hợp A B C  . 

Ta có ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )n A B C n A n B n C n A B n A C n B C n A B C  = + + −  −  −  +    

7 5 6 3 4 2 1 10+ + − − − + = . 

Câu 47: Lớp 10A có 10  học sinh giỏi Toán, 10  học sinh giỏi Lý, 11 học sinh giỏi Hóa, 6 học sinh giỏi 

cả Toán và Lý, 5  học sinh giỏi cả Hóa và Lý, 4  học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 3  học sinh giỏi 

cả ba môn Toán, Lý, Hóa. Số học sinh giỏi ít nhất một trong ba môn Toán, Lý, Hóa của lớp 10A 

là bao nhiêu? 

11(H)

15(L)

16(T)

6(LH)

8(TH)

9(LT)
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Lời giải 

Gọi ; ;T L H  lần lượt là tập hợp các học sinh giỏi môn Toán, Lý, Hóa. 

Cách 1: Vẽ biểu đồ Ven và tính số phần tử từng tập hợp ta được như hình vẽ 

 
Từ đó tính được số phần tử của tập hợp T L H   là 19. 

Cách 2: Giả sử A  là tập hợp, kí hiệu ( )N A  là số phần tử của tập hợp A . 

Từ công thức ( ) ( ) ( ) ( )N A B N A N B N A B = + −   dễ dàng chứng minh được 

 
Thay số với các dữ kiện đề bài ta có 

( ) 10 10 11 6 4 5 3 19N T L H  = + + − − − + = . 

Vậy có 19 học sinh giỏi ít nhất một trong ba môn Toán, Lý, Hóa. 

Câu 48: Kết quả điểm trung bình môn lớp 111B  có 15 học sinh giỏi Văn, 22 học sinh giỏi Toán. Tìm số 

học sinh giỏi cả Văn và Toán biết lớp 111B  có 40 học sinh, và có 14 học sinh không đạt học sinh 

giỏi một trong hai môn Toán hoặc Văn. 

Lời giải 

 

Số học sinh học giỏi ít nhất một trong hai môn Toán và Văn là: 40 14 26− = . 

Số học sinh chỉ giỏi Toán mà không giỏi Văn (Phần Toán sau khi bỏ đi phần giao) 

là: 26 15 11− = . 

Vậy số học sinh giỏi cả hai môn Toán và Văn (Phần giao nhau) là: 22 11 11− =  

Cách 2: 

Số học sinh học giỏi ít nhất một trong hai môn Toán và Văn là: 40 14 26− = . 

Số học sinh giỏi cả hai môn Toán và Văn là: 22 15 26 11+ − =  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )N T L H N T N L N H N T L N T H N L H N T L H  = + + −  −  −  +  
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Câu 49: Lớp 110B  có 7  học sinh giỏi Toán, 5  học sinh giỏi Lý, 6 học sinh giỏi Hóa, 3  học sinh giỏi cả 

Toán và Lý, 4  học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 2  học sinh giỏi cả Lý và Hóa, 1 học sinh giỏi cả 

3  môn Toán, Lý, Hóa. Số học sinh giỏi ít nhất một môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp 110B  là 

Lời giải 

Ta dùng biểu đồ Ven để giải: 

 
Nhìn vào biểu đồ, số học sinh giỏi ít nhất 1 trong 3  môn là: 1 2 1 3 1 1 1 10+ + + + + + =  

Câu 50: Hội khỏe Phù Đổng của trường Trần Phú, lớp 10A có 45 học sinh, trong đó có 25 học sinh thi 

chạy, 20 học sinh thi nhảy xa, 15 học sinh thi nhảy cao, 7 em không tham gia môn nào, 5 em 

tham gia cả 3 môn. Hỏi số em tham gia chỉ một môn trong ba môn trên là bao nhiêu? 

Lời giải 

 
Gọi , ,a b c  theo thứ tự là số học sinh chỉ thi môn chạy, nhảy xa, nhảy cao. 

x  là số học sinh chỉ thi hai môn chạy và nhảy xa 

y  là số học sinh chỉ thi hai môn nhảy xa và nhảy cao 

z  là số học sinh chỉ thi hai môn chạy và nhảy cao 

Số em thi ít nhất một môn là: 45 7 38− =  

Dựa vào biểu đồ Ven ta có hệ phương trình sau: 

5 25                     (1)

5 20                    (2)

5 15                     (3)

5 38    (4)

a x z

b x y

c y z

x y z a b c

+ + + =


+ + + =


+ + + =
 + + + + + + =

 

Cộng vế với vế của (1),(2),(3)  ta có: 2( ) 15 60   (5)a b c x y z+ + + + + + =  

Từ (4),(5)  ta có: 2(38 5 ) 15 60a b c a b c+ + + − − − − + =  21a b c + + =  

Vậy có 21 học sinh chỉ thi một trong ba nội dung trên. 

Giỏi Lý + Hóa

Giỏi Toán + Hóa

Giỏi Toán + Lý

1

1

1

Hóa

Lý

Toán

1
3

2

1
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Câu 51: Lớp 10A  có 35  học sinh thi học sinh giỏi. Mỗi học sinh thi ít nhất một môn trong ba môn Toán, 

Lý và Hóa. Biết có 12  học sinh chỉ thi môn Toán, có 14  học sinh thi môn Lý, có 15  học sinh thi 

môn Hóa và có 3  thí sinh chỉ thi môn Lý và môn Hóa. Hỏi có bao nhiêu thí sinh thi cả ba môn? 

Lời giải 

 
Số học sinh chỉ thi môn Lý hoặc thi môn Hóa là: 35 12 23− =  học sinh. 

Số học sinh chỉ thi môn Lý mà không thi môn Hóa là: 23 15 8− =  học sinh. 

Số học sinh chỉ thi môn Hóa mà không thi môn Lý là: 23 14 9− =  học sinh. 

Số học sinh thi môn Lý và môn Hóa là: ( )23 8 9 6− + =  học sinh. 

Số học sinh thi cả ba môn là: 6 3 3− =  học sinh. 

Câu 52: Các em học sinh lớp 10A  làm bài thi khảo sát học sinh giỏi môn Toán. Đề thi có 3  câu. Sau khi 

chấm bài giáo viên tổng kết được như sau: Có 6 học sinh làm được câu 1, có 5 học sinh làm được 

câu 2 , có 4 học sinh làm được câu 3 . Có 2  học sinh làm được câu 1 và câu 2 , có 2  học sinh 

làm được câu 1 và câu 3 , có 1 học sinh làm được câu 2 và câu 3 và chỉ có 1 học sinh làm được 

cả 3  câu. Hỏi có bao nhiêu học sinh chỉ làm được 1 câu? 

Lời giải 

 
Số học sinh chỉ làm được câu 1 và câu 2 là: 2 1 1− =  học sinh. 

Số học sinh chỉ làm được câu 1 và câu 3 là: 2 1 1− =  học sinh. 

Số học sinh chỉ làm được câu 2 và câu 3 là: 1 1 0− =  học sinh. 
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Số học sinh chỉ làm được câu 1 là: ( )6 1 1 1 3− + + =  học sinh. 

Số học sinh chỉ làm được câu 2 là: ( )5 1 1 0 3− + + =  học sinh. 

Số học sinh chỉ làm được câu 3 là: ( )4 1 1 0 2− + + =  học sinh. 

Vậy số học sinh chỉ làm được 1 câu là: 3 3 2 8+ + =  học sinh. 

Câu 53: Một cuộc khảo sát thói quen sử dụng mạng xã hội của học sinh lớp 10A  đưa ra những thông tin 

sau: 

Có 28  học sinh sử dụng Facebook. 

Có 29  học sinh sử dụng Instagram. 

Có 19  học sinh sử dụng Twitter. 

Có 14  học sinh sử dụng Facebook và Instagram. 

Có 12  học sinh sử dụng Facebook và Twitter. 

Có 10  học sinh sử dụng Instagram và Twitter. 

Có 8  học sinh sử dụng cả 3  loại mạng xã hội trên. 

Biết rằng các học sinh tham gia khảo sát đều sử dụng ít nhất một loại mạng xã hội. Hỏi có bao 

nhiêu học sinh lớp 10A tham gia khảo sát? 

Lời giải 

Gọi , ,F I T  lần lượt là tập hợp học sinh sử dụng Facebook, Instagram, Twitter. 

Theo giả thiết ta có: 

( ) 28n F = ; ( ) 29n I = ; ( ) 19n T = ; ( ) 14n F I = ; ( ) 12n F T = ; ( ) 10n I T = ,
 

( ) 8n F I T  = . 

Ta có: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )n F I T n F n I n T n F I n I T n F T n F I T  = + + −  −  −  +   . 

Hay ( ) 28 29 19 14 12 10 8 48n F I T  = + + − − − + = . 

Vậy có 48  học sinh tham gia khảo sát. 

Câu 54: Lớp 10A có 40  học sinh, trong đó có 10  bạn học sinh giỏi Toán, 15  bạn học sinh giỏi Lý và 19  

bạn không giỏi môn học nào trong hai môn Toán, Lý. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu bạn học sinh 

vừa giỏi Toán vừa giỏi Lý? 

Lời giải 

`  

Số học sinh giỏi Toán hoặc Lý là: 40 19 21− = . 

Số học sinh chỉ giỏi môn Lý là: 21 10 11− = . 

Số học sinh chỉ giỏi môn Toán là: 21 15 6− = . 

Suy ra số học sinh giỏi cả hai môn Toán và Lý là: 21 11 6 4− − = . 

Câu 55: Ở lớp 10A, mỗi học sinh đều có thể chơi được ít nhất 1 trong 3 môn thể thao là cầu lông, bóng 

đá và bóng chuyền. Có 11 em chơi được bóng đá, 10 em chơi được cầu lông và 8 em chơi được 

bóng chuyền. Có 2 em chơi được cả 3 môn, có 5 em chơi được bóng đá và bóng chuyền, có 4 em 
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chơi được bóng đá và cầu lông, có 4 em chơi được bóng chuyền và cầu lông. Hỏi lớp học có bao 

nhiêu học sinh? 

Lời giải 

Cách 1: Sử dụng biểu đồ Ven 

Theo giả thiết đề bài cho, ta có biểu đồ Ven: 

 
Số học sinh chơi được cả 3 môn là 2. 

Số học sinh chỉ chơi được bóng đá và bóng chuyền là 5 2 3− = . 

Số học sinh chỉ chơi được bóng đá và cầu lông là 4 2 2− = . 

Số học sinh chỉ chơi được cầu lông và bóng chuyền là 4 2 2− = . 

Số học sinh chỉ chơi được bóng đá 11 2 2 3 4− − − = . 

Số học sinh chỉ chơi được bóng chuyền 8 2 2 3 1− − − = . 

Số học sinh chỉ chơi được cầu lông 10 2 2 2 4− − − = . 

Số học sinh của cả lớp 2 3 2 2 4 1 4 18+ + + + + + = . 

Kết luận: Lớp 10A  có 18  học sinh. 

Cách 2: 

Gọi , ,A B C  lần lượt là các tập hợp học sinh của lớp 10A  chơi được môn cầu lông, bóng đá và 

bóng chuyền. 

Theo giả thiết ta có 

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

11

10

8

4

5

4

2

n A

n B

n C

n A B

n B C

n A C

n A B C

=


=


=



 =


 =
  =

   = . 

Biết mỗi học sinh đều có thể chơi được ít nhất 1 trong 3 môn nên số học sinh của lớp sẽ là 

( )n A B C   và: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )n A B C n A n B n C n A B n B C n A C n A B C  = + + −  −  −  +    

( ) 11 10 8 4 5 4 2 18n A B C   = + + − − − + = . 

Kết luận: Lớp 10A  có 18  học sinh. 

Câu 56: Lớp 10A có 21  em thích học Toán, 19  em thích học Văn và có 18  em thích học tiếng Anh. 

Trong số đó có 9  em thích học cả Toán lẫn Văn, 7  em thích học cả Văn lẫn tiếng Anh, 6  em 

thích học cả Toán lẫn tiếng Anh và có 4  em thích học cả ba môn Toán, Văn, Anh, không có em 

nào không thích một trong ba môn học trên. Hỏi trong lớp 10A có bao nhiêu học sinh? 
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Lời giải 

 
Cách 1 

Trong số 9  em thích học cả Toán lẫn Văn có 4  em thích học cả ba môn Toán, Văn, Anh nên số 

học sinh chỉ thích học đúng hai môn Toán, Văn là: 9 4 5− = . 

Tương tự:- Số học sinh chỉ thích học đúng hai môn Văn, Anh là: 7 4 3− = . 

- Số học sinh chỉ thích học đúng hai môn Toán, Anh là: 6 4 2− = . 

Khi đó, trong số 21  em thích học Toán có 5  em chỉ thích học Toán, Văn; 2  em chỉ thích học 

Toán, Anh và 4  em thích học cả ba môn Toán, Văn, Anh. Suy ra số học sinh chỉ thích học một 

môn Toán là: 21 5 2 4 10− − − = . 

Tương tự:- Số học sinh chỉ thích học một môn Văn là: 19 5 3 4 7− − − = . 

- Số học sinh chỉ thích học một môn tiếng Anh là: 18 3 2 4 9− − − = . 

Do không có em nào không thích học một trong ba môn Toán, Văn, Anh nên số học sinh lớp 

10A là: 10 7 9 5 3 2 4 40+ + + + + + = . 

Cách 2 

Gọi T  là tập hợp các học sinh chỉ thích học môn Toán. 

Gọi V  là tập hợp các học sinh chỉ thích học môn Văn. 

Gọi A  là tập hợp các học sinh chỉ thích học môn Tiếng Anh. 

Do không có em nào không thích học một trong ba môn Toán, Văn, Anh nên số học sinh lớp 

10A là số phần tử của tập hợp T V A  . 

Ta có: T V A T V A T V V A T A T V A  = + + −  −  −  +   =

21 19 18 9 7 6 4 40= + + − − − + = . 

Vậy lớp 10A có 40  học sinh. 

Câu 57: Lớp 10A có 10  học sinh giỏi Toán, 10  học sinh giỏi Lý, 11 học sinh giỏi Hóa, 6 học sinh giỏi 

cả Toán và Lý, 5  học sinh giỏi cả Hóa và Lý, 4  học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 3  học sinh giỏi 

cả ba môn Toán, Lý, Hóa. Số học sinh giỏi ít nhất một trong ba môn Toán, Lý, Hóa của lớp 10A 

là bao nhiêu? 

Lời giải 

Gọi ; ;T L H  lần lượt là tập hợp các học sinh giỏi môn Toán, Lý, Hóa. 

Cách 1: Vẽ biểu đồ Ven và tính số phần tử từng tập hợp ta được như hình vẽ 
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Từ đó tính được số phần tử của tập hợp T L H   là 19. 

Cách 2: Giả sử A  là tập hợp, kí hiệu ( )N A  là số phần tử của tập hợp A . 

Từ công thức ( ) ( ) ( ) ( )N A B N A N B N A B = + −   dễ dàng chứng minh được 

 
Thay số với các dữ kiện đề bài ta có 

( ) 10 10 11 6 4 5 3 19N T L H  = + + − − − + = . 

Vậy có 19 học sinh giỏi ít nhất một trong ba môn Toán, Lý, Hóa. 

Câu 58: Kết quả điểm trung bình môn lớp 111B  có 15 học sinh giỏi Văn, 22 học sinh giỏi Toán. Tìm số 

học sinh giỏi cả Văn và Toán biết lớp 111B  có 40 học sinh, và có 14 học sinh không đạt học sinh 

giỏi một trong hai môn Toán hoặc Văn. 

Lời giải 

 

Số học sinh học giỏi ít nhất một trong hai môn Toán và Văn là: 40 14 26− = . 

Số học sinh chỉ giỏi Toán mà không giỏi Văn (Phần Toán sau khi bỏ đi phần giao) 

là: 26 15 11− = . 

Vậy số học sinh giỏi cả hai môn Toán và Văn (Phần giao nhau) là: 22 11 11− =  

Cách 2: 

Số học sinh học giỏi ít nhất một trong hai môn Toán và Văn là: 40 14 26− = . 

Số học sinh giỏi cả hai môn Toán và Văn là: 22 15 26 11+ − =  

Câu 59: Lớp 110B  có 7  học sinh giỏi Toán, 5  học sinh giỏi Lý, 6 học sinh giỏi Hóa, 3  học sinh giỏi cả 

Toán và Lý, 4  học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 2  học sinh giỏi cả Lý và Hóa, 1 học sinh giỏi cả 

3  môn Toán, Lý, Hóa. Số học sinh giỏi ít nhất một môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp 110B  là 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )N T L H N T N L N H N T L N T H N L H N T L H  = + + −  −  −  +  
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Lời giải 

Ta dùng biểu đồ Ven để giải: 

 
Nhìn vào biểu đồ, số học sinh giỏi ít nhất 1 trong 3  môn là: 1 2 1 3 1 1 1 10+ + + + + + =  

Câu 60: Hội khỏe Phù Đổng của trường Trần Phú, lớp 10A có 45 học sinh, trong đó có 25 học sinh thi 

chạy, 20 học sinh thi nhảy xa, 15 học sinh thi nhảy cao, 7 em không tham gia môn nào, 5 em 

tham gia cả 3 môn. Hỏi số em tham gia chỉ một môn trong ba môn trên là bao nhiêu? 

Lời giải 

 
Gọi , ,a b c  theo thứ tự là số học sinh chỉ thi môn chạy, nhảy xa, nhảy cao. 

x  là số học sinh chỉ thi hai môn chạy và nhảy xa 

y  là số học sinh chỉ thi hai môn nhảy xa và nhảy cao 

z  là số học sinh chỉ thi hai môn chạy và nhảy cao 

Số em thi ít nhất một môn là: 45 7 38− =  

Dựa vào biểu đồ Ven ta có hệ phương trình sau: 

5 25                     (1)

5 20                    (2)

5 15                     (3)

5 38    (4)

a x z

b x y

c y z

x y z a b c

+ + + =


+ + + =


+ + + =
 + + + + + + =

 

Cộng vế với vế của (1),(2),(3)  ta có: 2( ) 15 60   (5)a b c x y z+ + + + + + =  

Từ (4),(5)  ta có: 2(38 5 ) 15 60a b c a b c+ + + − − − − + =  21a b c + + =  

Vậy có 21 học sinh chỉ thi một trong ba nội dung trên. 

Câu 61: Lớp 10A  có 35  học sinh thi học sinh giỏi. Mỗi học sinh thi ít nhất một môn trong ba môn Toán, 

Lý và Hóa. Biết có 12  học sinh chỉ thi môn Toán, có 14  học sinh thi môn Lý, có 15  học sinh thi 

môn Hóa và có 3  thí sinh chỉ thi môn Lý và môn Hóa. Hỏi có bao nhiêu thí sinh thi cả ba môn? 

Lời giải 

Giỏi Lý + Hóa

Giỏi Toán + Hóa

Giỏi Toán + Lý

1

1

1

Hóa

Lý

Toán

1
3

2

1
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Số học sinh chỉ thi môn Lý hoặc thi môn Hóa là: 35 12 23− =  học sinh. 

Số học sinh chỉ thi môn Lý mà không thi môn Hóa là: 23 15 8− =  học sinh. 

Số học sinh chỉ thi môn Hóa mà không thi môn Lý là: 23 14 9− =  học sinh. 

Số học sinh thi môn Lý và môn Hóa là: ( )23 8 9 6− + =  học sinh. 

Số học sinh thi cả ba môn là: 6 3 3− =  học sinh. 

Câu 62: Các em học sinh lớp 10A  làm bài thi khảo sát học sinh giỏi môn Toán. Đề thi có 3  câu. Sau khi 

chấm bài giáo viên tổng kết được như sau: Có 6 học sinh làm được câu 1, có 5 học sinh làm được 

câu 2 , có 4 học sinh làm được câu 3 . Có 2  học sinh làm được câu 1 và câu 2 , có 2  học sinh 

làm được câu 1 và câu 3 , có 1 học sinh làm được câu 2 và câu 3 và chỉ có 1 học sinh làm được 

cả 3  câu. Hỏi có bao nhiêu học sinh chỉ làm được 1 câu? 

Lời giải 

 
Số học sinh chỉ làm được câu 1 và câu 2 là: 2 1 1− =  học sinh. 

Số học sinh chỉ làm được câu 1 và câu 3 là: 2 1 1− =  học sinh. 

Số học sinh chỉ làm được câu 2 và câu 3 là: 1 1 0− =  học sinh. 

Số học sinh chỉ làm được câu 1 là: ( )6 1 1 1 3− + + =  học sinh. 

Số học sinh chỉ làm được câu 2 là: ( )5 1 1 0 3− + + =  học sinh. 

Số học sinh chỉ làm được câu 3 là: ( )4 1 1 0 2− + + =  học sinh. 
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Vậy số học sinh chỉ làm được 1 câu là: 3 3 2 8+ + =  học sinh. 

Câu 63: Lớp 10A có 40  học sinh, trong đó có 10  bạn học sinh giỏi Toán, 15  bạn học sinh giỏi Lý và 19  

bạn không giỏi môn học nào trong hai môn Toán, Lý. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu bạn học sinh 

vừa giỏi Toán vừa giỏi Lý? 

Lời giải 

`  

Số học sinh giỏi Toán hoặc Lý là: 40 19 21− = . 

Số học sinh chỉ giỏi môn Lý là: 21 10 11− = . 

Số học sinh chỉ giỏi môn Toán là: 21 15 6− = . 

Suy ra số học sinh giỏi cả hai môn Toán và Lý là: 21 11 6 4− − = . 

Câu 64: Ở lớp 10A, mỗi học sinh đều có thể chơi được ít nhất 1 trong 3 môn thể thao là cầu lông, bóng 

đá và bóng chuyền. Có 11 em chơi được bóng đá, 10 em chơi được cầu lông và 8 em chơi được 

bóng chuyền. Có 2 em chơi được cả 3 môn, có 5 em chơi được bóng đá và bóng chuyền, có 4 em 

chơi được bóng đá và cầu lông, có 4 em chơi được bóng chuyền và cầu lông. Hỏi lớp học có bao 

nhiêu học sinh? 

Lời giải 

Cách 1: Sử dụng biểu đồ Ven 

Theo giả thiết đề bài cho, ta có biểu đồ Ven: 

 
Số học sinh chơi được cả 3 môn là 2. 

Số học sinh chỉ chơi được bóng đá và bóng chuyền là 5 2 3− = . 

Số học sinh chỉ chơi được bóng đá và cầu lông là 4 2 2− = . 

Số học sinh chỉ chơi được cầu lông và bóng chuyền là 4 2 2− = . 

Số học sinh chỉ chơi được bóng đá 11 2 2 3 4− − − = . 

Số học sinh chỉ chơi được bóng chuyền 8 2 2 3 1− − − = . 

Số học sinh chỉ chơi được cầu lông 10 2 2 2 4− − − = . 

Số học sinh của cả lớp 2 3 2 2 4 1 4 18+ + + + + + = . 

Kết luận: Lớp 10A  có 18  học sinh. 

Cách 2: 

Gọi , ,A B C  lần lượt là các tập hợp học sinh của lớp 10A  chơi được môn cầu lông, bóng đá và 

bóng chuyền. 
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Theo giả thiết ta có 

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

11

10

8

4

5

4

2

n A

n B

n C

n A B

n B C

n A C

n A B C

=


=


=



 =


 =
  =

   = . 

Biết mỗi học sinh đều có thể chơi được ít nhất 1 trong 3 môn nên số học sinh của lớp sẽ là 

( )n A B C   và: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )n A B C n A n B n C n A B n B C n A C n A B C  = + + −  −  −  +    

( ) 11 10 8 4 5 4 2 18n A B C   = + + − − − + = . 

Kết luận: Lớp 10A  có 18  học sinh. 

Câu 65: Lớp 10A có 21  em thích học Toán, 19  em thích học Văn và có 18  em thích học tiếng Anh. 

Trong số đó có 9  em thích học cả Toán lẫn Văn, 7  em thích học cả Văn lẫn tiếng Anh, 6  em 

thích học cả Toán lẫn tiếng Anh và có 4  em thích học cả ba môn Toán, Văn, Anh, không có em 

nào không thích một trong ba môn học trên. Hỏi trong lớp 10A có bao nhiêu học sinh? 

Lời giải 

 
Cách 1 

Trong số 9  em thích học cả Toán lẫn Văn có 4  em thích học cả ba môn Toán, Văn, Anh nên số 

học sinh chỉ thích học đúng hai môn Toán, Văn là: 9 4 5− = . 

Tương tự:- Số học sinh chỉ thích học đúng hai môn Văn, Anh là: 7 4 3− = . 

- Số học sinh chỉ thích học đúng hai môn Toán, Anh là: 6 4 2− = . 

Khi đó, trong số 21  em thích học Toán có 5  em chỉ thích học Toán, Văn; 2  em chỉ thích học 

Toán, Anh và 4  em thích học cả ba môn Toán, Văn, Anh. Suy ra số học sinh chỉ thích học một 

môn Toán là: 21 5 2 4 10− − − = . 

Tương tự:- Số học sinh chỉ thích học một môn Văn là: 19 5 3 4 7− − − = . 

- Số học sinh chỉ thích học một môn tiếng Anh là: 18 3 2 4 9− − − = . 

Do không có em nào không thích học một trong ba môn Toán, Văn, Anh nên số học sinh lớp 

10A là: 10 7 9 5 3 2 4 40+ + + + + + = . 

Cách 2 

Gọi T  là tập hợp các học sinh chỉ thích học môn Toán. 

Gọi V  là tập hợp các học sinh chỉ thích học môn Văn. 



Trung tâm BDVH Unix Thăng Long – Fanpage: https://www.facebook.com/unixthanglong/ 

|   website: onthivip.com  |  Kênh Youtube: UnixTL   CSKH (zalo): 081.234.2211   

30 | Ths. Lê Việt – THPT Thăng Long, Hà Nội – Phone: 0835221183 - Ôn thi cam kết điểm số 

 

Gọi A  là tập hợp các học sinh chỉ thích học môn Tiếng Anh. 

Do không có em nào không thích học một trong ba môn Toán, Văn, Anh nên số học sinh lớp 

10A là số phần tử của tập hợp T V A  . 

Ta có: T V A T V A T V V A T A T V A  = + + −  −  −  +   =

21 19 18 9 7 6 4 40= + + − − − + = . 

Vậy lớp 10A có 40  học sinh. 

Câu 66: Trong Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, ở một trường kết quả số thí sinh đạt danh hiệu xuất sắc như 

sau: Về môn Toán: 48 thí sinh; Về môn Vật lý: 37 thí sinh; Về môn Văn: 42 thí sinh; Về môn 

Toán hoặc môn Vật lý: 75 thí sinh; Về môn Toán hoặc môn Văn: 76 thí sinh; Về môn Vật lý 

hoặc môn Văn: 66 thí sinh; Về cả 3 môn: 4 thí sinh. Vậy có bao nhiêu học sinh nhận được danh 

hiệu xuất sắc về một môn? 

Lời giải 

Gọi A, B, C lần lượt là tập hợp những học sinh xuất sắc về môn Toán, môn Vật Lý, môn Văn. 

Gọi a, b, c lần lượt là số học sinh chỉ đạt danh hiệu xuất sắc một môn về môn Toán, môn Vật 

Lý, môn Văn. 

Gọi x, y, z lần lượt là số học sinh đạt danh hiệu xuất sắc hai môn về môn Toán và môn Vật Lý, 

môn Vật Lý và môn Văn, môn Văn và môn Toán. 

Dùng biểu đồ Ven đưa về hệ 6 phương trình 6 ẩn sau: 

4 48

4 37

4 42

71

72

62

a x z

b x y

c y z

a b x y z

a c x y z

b c x y z

28

18

19

6

9

10

a

b

c

x

y

z

 

Nên có 65 thí sinh đạt danh hiệu xuất sắc 1 môn. 

 

C(42)

B(37)

A(48)
y

b

x

4

z

c

a


